
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Bình An 2, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

12/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ BÌNH AN

4101472415

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

3. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396(Chính)

4. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngoái, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật 
liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Thu gom và xử lý đá granite phế liệu

3830

10. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ BÌNH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0988543061
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN MINH 
XUYÊN

Khu 2, Phường Thác 
Mơ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

600.000.000 30,000 285452346

2 PHẠM 
XUÂN LỘC

Thôn Bình An 2, Xã 
Phước Thành, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

400.000.000 20,000 211372173

3 PHẠM THỊ 
NGA  

304/52/4/4 Tân Kỳ 
Tân Quý, Phường 
Sơn Kỳ, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

400.000.000 20,000 024447334

4 NGUYỄN 
NGỌC CHO

Thôn Bình An 2, Xã 
Phước Thành, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

400.000.000 20,000 211758541

5 PHẠM 
NHANH

Thôn Bình An 2, Xã 
Phước Thành, Huyện 
Tuy Phước, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

200.000.000 10,000 211490786

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285452346
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 2, Phường Thác Mơ, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 2, Phường Thác Mơ, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH XUYÊN Nam

01/01/1969 Kinh Việt Nam

04/12/2009 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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